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I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

 CHỦ ĐỀ: "HOA QUẢ RAU"
HQR Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

6 9-20/12/2024 23/12/2024-
3/1/2025 6 -17/1/2025tt Mục tiêu chủ đề

 Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

9/12-
17/1

Những bông hoa 
xinh Rau củ của bé Bé yêu các loại 

quả

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh 
Nếu 
có)

1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 
    Tuần 1 Tuần 2 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 1 Tuần 2  

4

 Thực hiện đúng, 
thuần thục các động 
tác của bài tập thể 
dục: hít thở, tay, 
lưng/bụng, chân

Tập kết hợp 4 
động tác cơ bản 
trong bài tập thể 
dục

Bài 4: 
- HH: Hít thở
- Tay: Một tay 
đưa về phía 
trước, một tay 
đưa về phía sau
- Lưng,bụng, 
lườn: nghiêng 
người sang 2 bên
- Chân: Bật tại 
chỗ

x TDS TDS TDS TDS TDS TDS  

11

Biết bò đến vật cản 
và trườn qua vật 
cản (cao 10-15cm, 
rộng khoảng 20-
25cm) bò tiếp 
khoảng 2m, đứng 
dậy đi về chỗ hoặc 
lấy đồ chơi

Bò trườn qua vật 
cản (cao 10-
15cm, rộng 
khoảng 20-25cm) 
bò tiếp khoảng 
2m, đứng dậy đi 
về chỗ hoặc lấy 
đồ chơi.

- HĐH: VĐCB 
Bò, trườn qua vật 

cản
- Trò chơi " Bé 

thi bò"

x HĐH+
HĐNT       
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 CHỦ ĐỀ: "HOA QUẢ RAU"
HQR Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

6 9-20/12/2024 23/12/2024-
3/1/2025 6 -17/1/2025tt Mục tiêu chủ đề

 Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

9/12-
17/1

Những bông hoa 
xinh Rau củ của bé Bé yêu các loại 

quả

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh 
Nếu 
có)

13

Giữ được thăng 
bằng trong vận 
động đi/chạy có 
thay đổi tốc độ 
nhanh/chậm theo 
hiệu lệnh của cô

Đi/chạy theo 
hướng thẳng có 
thay đổi tốc độ 
nhanh/chậm theo 
hiệu lệnh của cô

- HĐH: VĐCB 
Đi theo hiệu lệnh
- Trò chơi " Ai 
chạy giỏi

x  HĐH+
HĐNT     

 Điều 
chỉnh 

đi chạy 
theo 

hướng 
thẳng 
thành 

đi theo 
hiệu 
lệnh

21

Giữ được thăng 
bằng cơ thể khi bật 
qua vạch kẻ và chân 
không giẫm vào 
vạch

Bật qua vạch kẻ 

- HĐH: VĐCB 
Bật qua vạch kẻ
- Trò chơi "Bé thi 
bật giỏi

x   HĐH+
HĐNT     

22

Giữ được thăng 
bằng cơ thể khi 
đứng co 1 chân 
khoảng …. giây

Đứng co 1 chân

- HĐH: VĐCB: 
Đứng co một 
chân                                                         
- TCVĐ: " Bé thi 
đứng co 1 chân '

x    HĐNT HĐH+
HĐNT   

31

Thực hiện được các 
vận động xoa tay, 
chạm các đầu ngón 
tay với nhau, nhào, 
khuấy, đảo, vò xé 
giấy

+ Xoa tay, chạm 
các đầu ngón tay, 
nhào quấy đảo, 
vò xé

- HĐ: Xoa tay, 
chạm các đầu 
ngón tay, nhào 
quấy đảo, vò xé

x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG  
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 CHỦ ĐỀ: "HOA QUẢ RAU"
HQR Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

6 9-20/12/2024 23/12/2024-
3/1/2025 6 -17/1/2025tt Mục tiêu chủ đề

 Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

9/12-
17/1

Những bông hoa 
xinh Rau củ của bé Bé yêu các loại 

quả

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh 
Nếu 
có)

35

Phối hợp được cử 
động bàn tay, ngón 
tay và phối hợp tay 
- mắt trong các hoạt 
động: nhào đất nặn; 
vẽ tổ chim.

Thực hiện nhào 
đất nặn trong chủ 
điểm"HQR"

- Chơi góc: Nặn 
quả, rau củ, 
hoa…

x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG  

36

Phối hợp được cử 
động bàn tay, ngón 
tay và phối hợp tay 
- mắt trong các hoạt 
động: xâu vòng tay, 
chuỗi đeo cổ

Xâu vòng theo 
chủ đề

- Chơi HĐG: Xâu 
Vòng xen kẽ màu 
đỏ vàng.
Trẻ chơi xâu 
vòng màu xanh

x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG HĐC  

37

Phối hợp được cử 
động bàn tay, ngón 
tay và phối hợp tay 
- mắt trong các hoạt 
động:  cài, cởi cúc, 
buộc dây, bấm cúc, 
tháo mở nắp chai

Tập cài, cởi cúc, 
buộc dây, bấm 
cúc, tháo mở nắp 
chai,…

- Bé chơi bấm 
cúc cho quả. x HĐG HĐG HĐC HĐC HĐG HĐG  

38
Biết chắp ghép các 
hình vào đúng vị trí 
cho trước, theo mẫu

Chắp ghép hình 
theo chủ đề

- Bé chơi ướm 
hình chủ đề " 
HQR"

x HĐC  HĐG HĐG HĐC HĐG  

39
Xếp chồng, xếp 
cạnh được 6 - 8 
khối không đổ

+ Xếp vườn rau – 
hoa – quả.

- Chơi :Xếp vườn 
rau – hoa – quả.

x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG  
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 CHỦ ĐỀ: "HOA QUẢ RAU"
HQR Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

6 9-20/12/2024 23/12/2024-
3/1/2025 6 -17/1/2025tt Mục tiêu chủ đề

 Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

9/12-
17/1

Những bông hoa 
xinh Rau củ của bé Bé yêu các loại 

quả

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh 
Nếu 
có)

52

Làm được một số 
việc với sự giúp đỡ 
của người lớn  cùng 
cô chuẩn bị chỗ 
ngủ..

Tập tự phục vụ: 
+ Chuẩn bị chỗ 
ngủ

+ Chuẩn bị chỗ 
ngủ

x VS-
AN VS-AN VS-

AN VS-AN VS-
AN

VS-
AN  

63

Trẻ được chăm sóc 
sức khỏe, dinh 
dưỡng theo khoa 
học

- Hướng dẫn 
cách chế biến 
một số món ăn 
dành cho trẻ
- Một số chế độ 
ăn khi trẻ bị bệnh 
(táo bón, tiêu 
chảy, sốt, suy 
dinh dưỡng, thừa 
cân béo phì,…)
- Hướng dẫn kỹ 
thuật sơ cứu 
thông thường

Rèn trẻ ăn các 
laoị thức ăn khác 
nhau, ăn nhiều 

rau xanh.

x VS-
AN VS-AN VS-

AN VS-AN VS-
AN

VS-
AN  

64 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC  

69

Có khả năng nhận 
biết vị đặc trưng 
của một số thức ăn, 
quả (ngọt - mặn - 
chua)

Biết các vị của 
một số thức ăn, 
quả (ngọt - mặn - 
chua)

- Cho trẻ nếm vị 
của một số thức 
ăn, quả (ngọt, 
mặn, chua)-> 
Đàm thoại

x VS-
AN VS-AN VS-

AN
VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN  
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 CHỦ ĐỀ: "HOA QUẢ RAU"
HQR Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

6 9-20/12/2024 23/12/2024-
3/1/2025 6 -17/1/2025tt Mục tiêu chủ đề

 Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

9/12-
17/1

Những bông hoa 
xinh Rau củ của bé Bé yêu các loại 

quả

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh 
Nếu 
có)

81

Nói được tên và 
một vài đặc điểm 
nổi bật của một số 
loại hoa, quả, rau 
quen thuộc theo 1 
vài dấu hiệu đặc 
trưng về màu sắc 
hoặc hình dạng khi 
được yêu cầu

Tên, đặc điểm 
nổi bật của các 
loạiquả quen 
thuộc

- HĐH: Nhận biết 
quả xoài- quả 
táo
- HĐC, HĐG: 
Trò chuyện với 
trẻ về quả xoài, 
táo

x     
HĐH
+HĐ

C
 

81

Nói được tên và 
một vài đặc điểm 
nổi bật của một số 
loại hoa, quả, rau 
quen thuộc theo 1 
vài dấu hiệu đặc 
trưng về màu sắc 
hoặc hình dạng khi 
được yêu cầu

Tên, đặc điểm 
nổi bật của các 
loạiquả quen 
thuộc

- HĐH: Nhận biết 
quả cam
- HĐC, HĐG: 
Trò chuyện với 
trẻ về quả cam

x     HĐH+
HĐC HĐG  

81

Nói được tên và 
một vài đặc điểm 
nổi bật của một số 
loại hoa, quả, rau 
quen thuộc theo 1 
vài dấu hiệu đặc 
trưng về màu sắc 
hoặc hình dạng khi 
được yêu cầu

Tên, đặc điểm 
nổi bật của 
nhưng bông hoa 
quen thuộc

- HĐH: Nhận biết 
hoa hồng
- HĐC, HĐG: 
Cho trẻ tìm hiểu 
về hoa hồng

x HĐH+
HĐG HĐC      
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 CHỦ ĐỀ: "HOA QUẢ RAU"
HQR Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

6 9-20/12/2024 23/12/2024-
3/1/2025 6 -17/1/2025tt Mục tiêu chủ đề

 Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

9/12-
17/1

Những bông hoa 
xinh Rau củ của bé Bé yêu các loại 

quả

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh 
Nếu 
có)

81

Nói được tên và 
một vài đặc điểm 
nổi bật của một số 
loại hoa, quả, rau 
quen thuộc theo 1 
vài dấu hiệu đặc 
trưng về màu sắc 
hoặc hình dạng khi 
được yêu cầu

Tên, đặc điểm 
nổi bật của rau 
củ quen thuộc - HĐH: Nhận biết 

rau bắp cải- su 
hào
- HĐC, HĐG: 
Trò chuyện về 1 
số loại rau

x   HĐH+
HĐG HĐC    

81

Nói được tên và 
một vài đặc điểm 
nổi bật của một số 
loại hoa, quả, rau 
quen thuộc theo 1 
vài dấu hiệu đặc 
trưng về màu sắc 
hoặc hình dạng khi 
được yêu cầu

Tên, đặc điểm 
nổi bật của rau củ 
quen thuộc

- HĐH: Nhận biết 
Củ cà rốt- củ 
khoai tây
- HĐC, HĐG: 
Trò chuyện về 1 
số loại củ

x   HĐC HĐH+
HĐG    

87

Chỉ/nói tên hoặc 
lấy/cất đúng đồ chơi 
màu đỏ /vàng/xanh 
theo yêu cầu

 Nhận biết phân 
biệt màu xanh- 
đỏ- vàng

- HĐH: Nhận biết 
phân biệt màu 
xanh- đỏ- vàng
- HĐG, HĐC: 
Trẻ chơi nhận 
biết xanh- đỏ - 
vàng

x     HĐH+
HĐC HĐG  

89
Nhận biết được 
hình tròn, hình 
vuông

Nhận biết hình 
tròn - hình vuông

- HĐH:Nhận biết 
phân biệt hình 
vuông, hình tròn

x   HĐC HĐH+
HĐG    
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 CHỦ ĐỀ: "HOA QUẢ RAU"
HQR Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

6 9-20/12/2024 23/12/2024-
3/1/2025 6 -17/1/2025tt Mục tiêu chủ đề

 Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

9/12-
17/1

Những bông hoa 
xinh Rau củ của bé Bé yêu các loại 

quả

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh 
Nếu 
có)

- HĐC, HĐG: 
Chơi nhận biết, 
phân biệt hình 
vuông, hình tròn

96 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

98
Nghe và hiểu được 
lời nói với sắc thái 
tình cảm khác nhau

Nghe lời nói với 
sắc thái tình cảm 
khác nhau

Nghe biểu cảm 
theo nội dung 

truyện
x ĐTT ĐTT      

100

Nghe và thực hiện 
được các nhiệm vụ 
gồm 2 - 3 hành 
động: "Cháu cất đồ 
chơi lên giá và đi 
rửa tay!"

Nghe và thực 
hiện các nhiệm 
vụ gồm 2 - 3 
hành động bằng 
lời nói

Thực hiện được 
nhiệm vụ được 
giao.

x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT  

- HĐH: Truyện 
Vườn hoa nhà bé 
bi.
- HĐC, HĐG: 
Nghe truyện đã 
học

x HĐH+
HĐG HĐC      

- HĐH: Truyện  
Cây rau của thỏ 
út
- HĐC: Nghe kể 
lại  truyện “ Cây 
rau của thỏ út

x   HĐH HĐC    

101

Nghe hiểu được nội 
dung truyện ngắn 
đơn giản, trả lời 

được các câu hỏi về 
tên truyện, tên và 
hành động của các 

nhân vật

Nghe hiểu nội 
dung truyện 

- HĐH: Truyện  x     HĐC HĐH
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 CHỦ ĐỀ: "HOA QUẢ RAU"
HQR Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

6 9-20/12/2024 23/12/2024-
3/1/2025 6 -17/1/2025tt Mục tiêu chủ đề

 Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

9/12-
17/1

Những bông hoa 
xinh Rau củ của bé Bé yêu các loại 

quả

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh 
Nếu 
có)

“Cây táo”
- HĐC: Làm quen 
câu truyện “ Cây 
táo của an hem 
nhà chuột”
- HĐH:Truyện  
Khỉ con ăn chuối.
- HĐC, HĐG: 
Nghe kể truyện 
đã được học

x   HĐC HĐH+
HĐG    

- HĐH:Truyện 
Quả thị.
- HĐG: Nghe kể 
lại chuyện “ Quả 
thị”

x     HĐH+
HĐG   

- HĐH:Thơ Hoa 
kết trái”
- ĐTT: Nghe 
đồng dao, vè các 
loại quả, rau

x ĐTT HĐH     

- HĐH:Thơ Bắp 
cải
- HĐG: đọc thơ, 
đồng dao

x   HĐH+
HĐG     

109

Đọc được bài thơ, 
ca dao, đồng dao 
với sự giúp đỡ của 
cô giáo

Đọc các đoạn 
thơ, bài thơ ngắn 
có câu 3 - 4 tiếng 
về chủ đề: " Hoa- 

quả- rau"

- HĐH:Thơ Cây 
dây leo
- HĐC: Đọc thơ “ 

x HĐH+
HĐC       
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 CHỦ ĐỀ: "HOA QUẢ RAU"
HQR Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

6 9-20/12/2024 23/12/2024-
3/1/2025 6 -17/1/2025tt Mục tiêu chủ đề

 Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

9/12-
17/1

Những bông hoa 
xinh Rau củ của bé Bé yêu các loại 

quả

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh 
Nếu 
có)

Cây dây leo”

- HĐH:Thơ Quả 
thị
- HĐG: Ca dao 
đồng dao: Nu na 
nu nống

x      
HĐH
+HĐ

G
 

117

Nhận biết một số kí 
hiệu đơn giản của 
lớp: 
+ Kí hiệu bạn trai, 
bạn gái.
+ Kí hiệu nơi vứt 
rác

Nhận biết một số 
kí hiệu đơn giản 
của lớp: 
+ Kí hiệu bạn 
trai, bạn gái.
+ Kí hiệu nơi vứt 
rác

Nhận biết một số 
kí hiệu đơn giản 
của lớp: 
+ Kí hiệu bạn 
trai, bạn gái.
+ Kí hiệu nơi vứt 
rác

x VS-
AN VS-AN VS-

AN
VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN  

118 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MĨ   

131

Biểu lộ sự thân 
thiện với môi 
trường cây xanh: 
Không bẻ cành, 
ngắt hoa. Tập làm 
một số việc chăm 
sóc cây

Quan tâm đến 
cây xanh, cây 
hoa…

- HĐH: Hoa đẹp 
bé yêu

- HĐC: Bé xem 
hoa đẹp

x  HĐH+
HĐC      

139

Biết hát và vận 
động đơn giản theo 
một vài bài hát/bản 

nhạc quen thuộc

Nghe hát, nghe 
nhạc, nghe âm 
thanh của các 
loại dụng cụ

Hát theo và tập 

- HĐH:DH: Bé 
và hoa
- ĐTT, HĐC: 
Nghe hát “Bé và 
hoa” 

x ĐTT HĐH+
HĐC      
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 CHỦ ĐỀ: "HOA QUẢ RAU"
HQR Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

6 9-20/12/2024 23/12/2024-
3/1/2025 6 -17/1/2025tt Mục tiêu chủ đề

 Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

9/12-
17/1

Những bông hoa 
xinh Rau củ của bé Bé yêu các loại 

quả

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh 
Nếu 
có)

- HĐH: VĐ: Bé 
và hoa
- ĐTT, HĐG:   
Cho trẻ múa hát 
bài hát đã học

x   ĐTT HĐH+
HĐG    

- HĐH:DH: Quả
- ĐTT: Cho trẻ 
nghe bài hát 
“Quả”

x     HĐH ĐTT  

vận động đơn 
giản theo nhạc về 

chủ đề " Hoa- 
quả- rau"

- HĐH: Rèn kĩ 
năng buổi diễn
- HĐC: Biểu diễn 
văn nghệ.

x     HĐC HĐH  

142 Thích cầm bút di 
màu.

Di màu theo chủ 
đề "hoa quả rau"

- HĐH: Di màu 
củ su hào
- HĐC: Cho trẻ 
tập di màu

x   HĐH HĐC    

143
Thich cầm bút vẽ 
các nét khác nhau, 
vẽ nguệch ngoạc.

Vẽ  theo chủ đề " 
HQR"

- HĐH: Vẽ cỏ 
- HĐG, HĐC: 
Cho trẻ tập vẽ cỏ

x   HĐC HĐH+
HĐG    

144
Có khả năng xé vụn 
giấy, vo, vò, dán 
trang trí hình

dán  theo chủ đề 
" HQR"

- HĐH: Dán lá 
cho hoa
- HĐC: Dán lá

x HĐC HĐH      

145

Thích chơi với đất 
nặn tạo ra sản phẩm 
đơn giản theo sự 
hướng dẫn của cô

Nặn  theo chủ đề 
" HQR"

- HĐH: Nặn quả 
cam
- HĐC: Bé chơi 
với đất nặn

x     HĐC HĐH  
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 CHỦ ĐỀ: "HOA QUẢ RAU"
HQR Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

6 9-20/12/2024 23/12/2024-
3/1/2025 6 -17/1/2025tt Mục tiêu chủ đề

 Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

9/12-
17/1

Những bông hoa 
xinh Rau củ của bé Bé yêu các loại 

quả

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh 
Nếu 
có)

146
Thích thú khi tạo ra 
sản phẩm bằng con 
in

In theo chủ đề " 
HQR"

- HĐH: In hoa
- HĐG: Bé tập in 
hình bông hoa

x HĐH HĐG      

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ 
ĐỀ 44 21 20 22 21 21 20  

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất 13 10 9 10 10 10 9  
                  - Lĩnh vực nhận thức 8 2 2 4 4 4 4  
                  - Lĩnh vực ngôn ngữ 12 6 5 5 4 4 4  
                  - Lĩnh vực TCKNXH và thẩm mỹ 11 3 4 3 3 3 3  
Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 21 20 22 21 21 20  
Trong đó: - Đón trả trẻ 4 2 2 1 1 2  
                  - Thể dục sáng 1 1 1 1 1 1  
             - Hoạt động góc  5 6 5 5 5 6  
             - Hoạt động ngoài trời 0 0 0 1 0 0  
             - Vệ sinh - ăn ngủ 4 4 4 4 4 4  
             - Hoạt động chiều 2 2 5 4 5 2  
             - Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0 0 0  
            -  Lễ hội 0 0 0 0 0 0  
 Hoạt động học 1 2 2 0 1 3  
Hoạt động học +  Hoạt động góc 2 0 2 5 2 2  
Hoạt động học+ Hoạt động chiều 1 2 0 0 1 0  
Hoạt động học +  Hoạt động ngoài trời 1 1 1 0 1 0  
Hoạt động góc + Hoạt động chiều 0 0 0 0 0 0  
Hoạt động học + Lễ hội 0 0 0 0 0 0  
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 CHỦ ĐỀ: "HOA QUẢ RAU"
HQR Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

6 9-20/12/2024 23/12/2024-
3/1/2025 6 -17/1/2025tt Mục tiêu chủ đề

 Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

9/12-
17/1

Những bông hoa 
xinh Rau củ của bé Bé yêu các loại 

quả

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh 
Nếu 
có)

                 - Hoạt động học 5 5 5 5 5 5  
 Chia ra: + Giờ thể chất 1 1 1 0 1 0  

                + Giờ nhận thức 1 0 1 2 2 1  
                + Giờ ngôn ngữ 1 0 1 1 1 1  
                + Giờ TC-KNXH và  thẩm mỹ 0 3 1 2 1 1  

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 
chỉnh( Nếu có)

Nhánh 1: “Những bông hoa 
xinh”

2 tuần Từ 9-20/12/2024 T1: Dương Thị Hoà
T2: Đào Thị Văn

Nhánh 2: “Rau củ của bé” 2 tuần Từ 23/12/2024-3/1/2025 T1: Trần Thị Thu
T2: Dương Thị Hoà

Nhánh 3: “Bé yêu các loại 
quả”

2 tuần Từ 6 -17/1/2025 T1: Đào Thị Văn
T2: Trần Thị Thu
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III. CHUẨN BỊ.

                Nhánh
Chuẩn bị

Những bông hoa xinh Rau củ của bé Bé yêu các loại quả

- Giáo án soạn giảng - Giáo án soạn giảng - Giáo án soạn giảng

      Giáo viên - Đồ dùng nguyên học liệu các loại 
phục vụ cho chủ đề nhánh như: Tranh 
ảnh, giấy, bút, nhạc bài hát...

- Đồ dùng phục vụ cho việc giảng dạy: 
tranh ảnh video, tranh ảnh truyện, 

nhạc...

- Đồ dùng phục vụ cho việc giảng 
dạy: tranh ảnh video, tranh ảnh 

truyện, nhạc...

Nhà trường
- Tạo điều kiện đầy đủ về cơ cở vật chất 
phục vụ cho mọi hoạt động của trẻ 

- Tạo điều kiện đầy đủ về cơ cở vật 
chất phục vụ cho mọi hoạt động của trẻ

-Tạo điều kiện đầy đủ về cơ cở vật 
chất phục vụ cho mọi hoạt động của 
trẻ

     Phụ huynh
- Giấy một mặt, truyện tranh
- Sưu tầm tranh ảnh về hoa.
- Trò chuyện với trẻ kết hợp cùng cô 
giáo

- Sưu tầm tranh ảnh về rau, củ.
- Trò chuyện với trẻ kết hợp cùng cô 
giáo

- Giấy một mặt, truyện tranh
- Sưu tầm tranh ảnh về quả
- Trò chuyện với trẻ kết hợp cùng cô 
giáo
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